
2 CÔNG BÁO/Số 85 + 86/Ngày 07-02-2013

 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 09/2013/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật 
của người dân tại cơ sở 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính 
phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Quy định về chuẩn tiếp 
cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chuẩn tiếp cận pháp 
luật của người dân tại cơ sở. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2013.  

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
THỦ TƯỚNG  

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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QUY ĐỊNH 
VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại 
địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là tại cơ sở); việc đánh giá, công 
nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt 
là địa phương) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đánh giá, công nhận, 
xếp hạng, biểu dương, khen thưởng và giải pháp bảo đảm xây dựng địa phương 
tiếp cận pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là xã, phường). 

2. Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là quận, huyện). 

3. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là tỉnh, thành phố). 

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến đánh giá, công nhận, biểu 
dương, xếp hạng, khen thưởng và giải pháp bảo đảm xây dựng địa phương tiếp cận 
pháp luật.  

Điều 3. Mục đích  

Đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để có giải pháp 
thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc 
triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng 
cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, 
góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện 

1. Việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây viết tắt là chuẩn tiếp cận 
pháp luật) phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng tiêu 
chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

2. Việc đánh giá và xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; gắn với 
việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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3. Việc đánh giá và xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mang 
tính lâu dài, bền vững, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước trong từng giai đoạn, được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương. 

Điều 5. Các tiêu chí tiếp cận pháp luật  

1. Có 8 tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, gồm 41 chỉ tiêu với 
số điểm đánh giá tương ứng sau đây: 

a) Tiêu chí về giải quyết các vụ việc hành chính, tư pháp, gồm 12 chỉ tiêu 
(300 điểm); 

b) Tiêu chí về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân xã, phường, gồm 02 chỉ tiêu (50 điểm);  

c) Tiêu chí về phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm 06 chỉ tiêu (110 điểm);  

d) Tiêu chí về trợ giúp pháp lý, gồm 05 chỉ tiêu (100 điểm);  

đ) Tiêu chí về thực hiện dân chủ ở xã, phường, gồm 05 chỉ tiêu (130 điểm);  

e) Tiêu chí về thiết chế tiếp cận pháp luật của xã hội, gồm 06 chỉ tiêu (130 điểm);  

g) Tiêu chí về bộ máy bảo đảm thực hiện thiết chế pháp luật, gồm 02 chỉ tiêu 
(110 điểm);  

h) Tiêu chí về kinh phí và cơ sở vật chất, gồm 03 chỉ tiêu (70 điểm).  

Tổng số điểm của các tiêu chí là 1.000 điểm. 

2. Nội dung của 08 tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được 
quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quy định này. 

Điều 6. Điều kiện công nhận, xếp hạng, biểu dương địa phương đạt chuẩn 
và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật 

1. Địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là địa phương có môi trường pháp 
lý thuận lợi với đủ các thiết chế pháp luật; hoạt động truyền thông và cung ứng 
dịch vụ pháp luật tốt, được xã hội hóa; người dân nói chung, đặc biệt là người 
nghèo và đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận với hoạt động của các cơ quan 
nhà nước và sử dụng các thiết chế pháp luật, các phương tiện hỗ trợ pháp lý tại cơ 
sở thuận lợi để bảo vệ, thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình.  

Địa phương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật là địa phương tiêu biểu trong số các 
địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 02 năm liên tục. Việc khen thưởng địa 
phương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện 02 năm/lần theo chuyên đề. 

2. Xã, phường được công nhận đạt chuẩn và xã, phường được biểu dương là 
tiêu biểu về tiếp cận pháp luật: 

a) Xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là xã, phường không có tiêu chí 
nào đạt dưới 50% số điểm tối đa và có số điểm chuẩn như sau: 
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- Các phường thuộc các quận của thành phố trực thuộc Trung ương: Đạt từ 900 
điểm trở lên. 

- Các xã, thị trấn thuộc huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; xã, 
phường của thành phố thuộc tỉnh; xã, phường của thị xã thuộc tỉnh; thị trấn của 
huyện thuộc tỉnh khu vực đồng bằng, trung du; xã, phường của thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh miền núi: Đạt từ 800 điểm trở lên. 

- Các xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo; xã đặc biệt khó khăn theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ: Đạt từ 700 điểm trở lên. 

 b) Xã, phường được biểu dương là xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật:  

- Xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh: Không có cán bộ, công 
chức xã, phường bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên vì sai phạm trong việc 
thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật; đạt trên 20 điểm so với điểm chuẩn của 
năm đánh giá nhưng không quá 15% số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
của tỉnh, thành phố. 

Việc đánh giá, biểu dương xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh 
theo thứ tự ưu tiên sau đây: Điểm chuẩn cao; tính đại diện cho vùng, miền cao; sự 
nỗ lực, vượt khó cao. 

- Xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc: Không có cán bộ, công 
chức xã, phường bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên vì sai phạm trong việc 
thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật; đạt trên 40 điểm so với điểm chuẩn của 
năm đánh giá nhưng không quá 3% số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 
toàn quốc. 

Việc đánh giá, biểu dương xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn 
quốc như sau: Chọn mỗi tỉnh, thành phố 01 xã, phường theo thứ tự ưu tiên tính 
trong phạm vi của tỉnh, thành phố: Điểm chuẩn cao; tính đại diện cho đơn vị 
hành chính tỉnh, thành phố cao; tính đại diện cho vùng, miền cao; sự nỗ lực, 
vượt khó cao. Đối với các xã, phường còn lại chọn theo thứ tự ưu tiên như trên 
nhưng tính trong phạm vi toàn quốc. 

3. Quận, huyện được công nhận đạt chuẩn và quận, huyện được biểu dương là 
tiêu biểu về tiếp cận pháp luật: 

a) Quận, huyện được công nhận là quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
nếu có trên 70% số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và không có xã, 
phường nào đạt dưới 500 điểm.  

b) Quận, huyện được biểu dương là quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật 
toàn quốc nếu trong năm đánh giá có trên 90% xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật. Quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc không quá 10% số 
quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  
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Việc đánh giá, biểu dương quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn 
quốc theo thứ tự ưu tiên sau đây: Tỷ lệ xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp 
luật toàn quốc cao; tỷ lệ xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh cao; 
tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao; điểm trung bình của các xã, 
phường cao. 

4. Tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn, tiêu biểu và xếp hạng tiếp cận 
pháp luật: 

a) Tỉnh, thành phố được công nhận là tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật nếu có trên 70% số quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trên 70% số 
xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; không có xã, phường đạt dưới 500 điểm.  

b) Tỉnh, thành phố được biểu dương là tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận 
pháp luật toàn quốc nếu trong năm đánh giá có quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận 
pháp luật toàn quốc; có trên 3% số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được 
biểu dương là xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc. Tỉnh, thành 
phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc không quá 20% số tỉnh, thành phố đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Việc đánh giá, biểu dương tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật 
toàn quốc theo thứ tự ưu tiên sau đây: Tỷ lệ xã, phường tiêu biểu về tiếp cận 
pháp luật toàn quốc cao; tỷ lệ quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn 
quốc cao; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao; điểm trung bình 
của các xã, phường cao. 

Việc xếp hạng tỉnh, thành phố theo thứ tự ưu tiên sau đây: Là tỉnh, thành phố 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn có số điểm trên 40 điểm so 
với điểm chuẩn cao; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có số điểm trên 
20 điểm so với điểm chuẩn cao; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao; 
điểm trung bình của các xã, phường cao. 

Điều 7. Quy trình đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng xã, 
phường đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật 

1. Việc đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện mỗi 
năm một lần, tính từ ngày 01 tháng 07 của năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm 
đánh giá. 

2. Việc đánh giá xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện 02 
năm/lần, tính từ ngày 01 tháng 7 của 02 năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm 
đánh giá. 

3. Ủy ban nhân dân xã, phường tự đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, 
huyện trước ngày 31 tháng 7 của năm đánh giá. Niêm yết công khai điểm số tự 
đánh giá và quy định có liên quan tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường. 


